	
	



	VnTeach.Com 
(Đề thi có 6 trang)
	ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 27
Môn thi: VẬT LÝ
[image: image275.png]®Dl
g e



Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

B. Tân số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

C. Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật

D. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
Câu 2. Một vật dao động tắt . dần có cácđại lượng giảm liên tục theo thời gian là

A. biên độ và gia tốc

B. li độ và tốc độ

C. biên độ và năng lượng

D. biên độ và tốc độ
Câu 3. Nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r nối với điện trở mạch ngoài 
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 Hiệu điện thế mạch ngoài cho bởi công thức

A. 
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Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ

A. Sóng điện từ là sóng ngang

B. Sóng điện từ mang năng lượng

C. Sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ

D. Sóng điện từ có thành phần điện và thành phần từ biến đổi vuông pha với nhau
Câu 5. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. tăng lên 4 lần
B. tăng lên 2 lần
C. giảm đi 4 lần
D. giảm đi 2 lần
Câu 6. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt

A. electron tự do

B. ion dương và ion âm

C. electron tự do và lỗ trống
D. electron, các ion dương và ion âm
Câu 7. Mắc một điện trở 
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 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong bằng 
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 Hiệu suất của nguồn là

A. 
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Câu 8. Khi hai ca sĩ hát cùng hát một câu ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng của từng người vì

A. biên độ và cường độ âm khác nhau
B. tần số và biên độ âm khác nhau

C. tần số và cường độ âm khác nhau
D. tần số và năng lượng âm khác nhau
Câu 9. Chiếu một tia tới có hướng cố định vào mặt nhẵn của một gương phẳng. Khi quay gương xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng tới một góc 
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 thì góc quay của tia phản xạ là

A. 
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Câu 10. Tại điểm A cách nguồn âm o một đoạn 
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 có mức cường độ âm là 
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 biết ngưỡng nghe của âm đó là 
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 Cường độ âm tại A là

A. 
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Câu 11. Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ là đúng?

A. Từ trường quay, chỉ có thể tạo được bằng dòng điện ba pha

B. Tốc độ góc của roto động cơ không đồng bộ luôn bằng tốc độ góc của từ trường quay

C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và độ lớn

D. Tốc độ góc của roto động cơ không đồng bộ phụ thuộc tốc độ góc của từ trường quay và momen cản
Câu 12. Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ

A. Sáng dần khi nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn có đủ bảy màu

B. Các màu xuất hiện dần từ màu đỏ đến tím, không sáng hơn

C. Vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu

D. Hoàn toàn không thay đổi
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Câu 13. Một pin có suất điện động E, điện trở trong nhỏ không đáng kể mắc với đèn Đ, vôn kế và ampere kế theo sơ đồ như hình vẽ bên. Nếu mắc thêm vào mạch điện một đèn Đ1 (biểu diễn bằng phần nét đứt trong sơ đồ), khi đó

A. số chỉ của ampere kế sẽ tăng, số chỉ của vôn kế giảm

B. số chỉ của ampere kế sẽ tăng, số chỉ của vôn kế không đổi

C. số chỉ của ampere kế sẽ giảm, số chỉ của vôn kế không đổi

D. số chỉ của ampere kế sẽ giảm, số chỉ của vôn kế tăng
Câu 14. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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 khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của 
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Câu 15. Hai điện tích điểm 
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 đặt trong dầu 
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 cách nhau một khoảng 
[image: image33.wmf]r3cm.

=

 Lực tương tác giữa hai điện tích đó là

A. lực hút với độ lớn
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B. lực đây với độ lớn 
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C. lực hút với độ lớn
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D. lực đẩy với độ lớn 
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Câu 16. Sóng FM của đài Hà Nội có bước sóng
[image: image38.wmf]10/3m.
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 Tân số của sóng là

A. 90 MHz
B. 100 MHz
C. 80 MHz
D. 60 MHz
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng huỳnh quang

A. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào bình đựng dung dịch fluorexein trong rượu, hiện tượng huỳnh quang chắc chắn sẽ xảy ra

B. Năng lượng photon ánh sáng huỳnh quang bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng photon ánh sáng kích thích

C. Trong hiện tượng huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang sẽ tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích

D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 18. Điều nào sau đây không đúng khi nói về kính lúp

A. là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ

B. là một thấu kính hội tụ hoặc hệ kính có độ tụ dương

C. là một thấu kính phân kỳ có tiêu cự nhỏ

D. là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ, tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật
Câu 19. Nguồn tạo ra quang phổ phát xạ là

A. Mặt trời

B. Đèn phóng điện bất kỳ

C. Đèn chứa khí hoặc hơi kim loại

D. Đèn chứa hơi kim loại hoặc khí ở áp suất thấp nóng sáng
Câu 20. Tìm phát biểu sai về độ bền vững của các hạt nhân

A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng 
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  càng lớn thì hạt nhân càng bền vững


B. Hạt nhân của các nguyên tố ở đầu và ở cuối bảng tuần hoàn bền vững nhất

C. Các hạt nhân bền vững có 
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 lớn nhất cỡ 
[image: image41.wmf]8,8 MeV/

nuclôn, đó là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn với 
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D. Ta thây 
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W

A

 lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử 
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 Điều này cũng chứng tỏ tương tác hạt nhân giữa các nuclôn mạnh hơn rất nhiều so với tương tác tĩnh điện giữa các electron với hạt nhân.
Câu 21. Con lắc lò xo treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo có chiều dài 34 cm. Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 30 cm rồi thả nhẹ thì vật sẽ dao động điều hòa với độ lớn gia tốc cực đại bằng g. Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 31 cm đồng thời cung cấp tốc độ 
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 (lấy gần bằng 
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 dọc theo trục của lò xo thì con lắc dao động điều hòa với chiều dài lớn nhất của lò xo là Lo. Biết 
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 có giá trị là:

A. 40 cm
B. 38 cm
C. 39 cm
D. 41 cm
Câu 22. Một sĩ quan chỉ huy bắn pháo đứng trên đỉnh đồi có góc nghiêng 
[image: image49.wmf]30
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 so với mặt đất. Viên đạn được bắn đi theo phương ngang với vận tốc ban đầu 
[image: image50.wmf]400m/s.

 Viên đạn rơi tại một điểm ở sườn đồi và nổ ở đó. Bỏ qua sức cản không khí, tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s, gia tốc trọng trường là 
[image: image51.wmf]2
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 Sau bao lâu kể từ khi bắn thì sĩ quan chỉ huy nghe thấy tiếng đạn nổ

A. 123s
B. 109s
C. 107s
D. 114s
Câu 23. Cho dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là
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D. 
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Câu 24. Hai tụ điện 
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 và 
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mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động 
[image: image58.wmf]E3V
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 để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ 
[image: image59.wmf]1
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 Điện áp cực đại trên tụ 
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 của mạch dao động sau đó

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 25. Chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image65.wmf]0,6m
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 vào catot của 1 tế bào quang điện có công thoát 
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 Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một điện trường từ A đến B sao cho 
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 Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Vật có khối lượng 
[image: image76.wmf]m400g
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 dao động điều hòa. Động năng của vật biến thiên theo thời gian như trên đồ thị hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

A. 
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D. 
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Câu 27. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 
[image: image81.wmf]N200
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 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 
[image: image82.wmf]2 mWb

 và biến thiên điều hòa với tần số 
[image: image83.wmf]50Hz.

 Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là

A. 89V
B. 98V
C. 100V
D. 102,25V
[image: image279.png]L R
A M N”_];



Câu 28. Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều 
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 Thay đổi giá trị của R của biến trở thì người ta thu được đồ thị công suất của toàn mạch theo biến trở R như hình bên. Biết A là đỉnh của đồ thị công suất P(2), B là đỉnh của đồ thị công suất P(l). Giá trị của X gần bằng

A. 76W
B. 67W
C. 90W
D. 84W
Câu 29. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 
[image: image86.wmf]50Hz.

 Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
[image: image87.wmf]l,5m/s.

 Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

A. 18,67mm
B. 17,96mm
C. 19,97mm
D. 15,34mm
[image: image280.png]® (rad/s)
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Câu 30. Đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp như hình vẽ. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image88.wmf](
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 Đo các điện áp hiệu dụng ta được 
[image: image89.wmf]ANMB
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 Cho biết 
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 lệch pha 
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 so với 
[image: image92.wmf]MB
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 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là

A. 1A
B. 2A
C. 1,5A
D. 0,5A
Câu 31. Khi mắc tụ điện có điện dung 
[image: image93.wmf]1
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 với cuộn cảm L, thì mạch thu được sóng có bước sóng 
[image: image94.wmf]1
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 Khi mắc tụ điện có điện dung 
[image: image95.wmf]2
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 với cuộn L có mạch thu được sóng có bước sóng 
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 Khi mắc nối tiếp tụ 
[image: image97.wmf]12
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với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng

A. 70m
B. 120m
C. 50m
D. 24m
Câu 32. Một đoạn dây dẫn MN dài 
[image: image98.wmf]25cm,

 khối lượng 
[image: image99.wmf]200g,

 có dòng điện I chạy qua được treo
trong một điện đều nằm có phương ngang với cảm ứng từ là 
[image: image100.wmf]B1,6T
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 bằng hai dây nhẹ, mềm. Khi cân bằng, MN nằm ngang và mỗi dây treo chịu một lực căng bằng trọng lực. Kết luận đúng về chiều và cường độ dòng điện qua dây MN là

A. Dòng điện chạy từ N đến M có cường độ 
[image: image101.wmf]I5A
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B. Dòng điện chạy từ M đến N có cường độ 
[image: image102.wmf]I2,5A
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C. Dòng điện chạy từ M đến N có cường độ 
[image: image103.wmf]I5A
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D. Dòng điện chạy từ N đến M có cường độ 
[image: image104.wmf]I2,5A
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Câu 33. Một sợi dây dài 1,2 m, đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với tốc độ 
[image: image105.wmf]24 m/s.

 Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tân số dao động của dây này là

A. 95Hz
B. 85 Hz
C. 80 Hz
D. 90 Hz
Câu 34. Một vật dao động điều hòa với phương trình 
[image: image106.wmf](
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 Biết rằng trong một chu kỳ, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng m (cm) bằng với khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng n (cm); đồng thời khoảng thời gian mà tốc độ không vượt quá 
[image: image107.wmf](
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 là 0,5s. Tỉ số 
[image: image108.wmf]n
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  xấp xỉ là

A. 1,3
B. 2,75
C. 1,25
D. 3,73
Câu 35. Thí nghiệm Y-âng: 
[image: image109.wmf]12

a0,8mm;D1,2m;0,45m;0,75m.

==l=ml=m

 Xác định vị trí trùng nhau của hai vân sáng

A. 
[image: image110.wmf](
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B. 
[image: image111.wmf](
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C. 
[image: image112.wmf](
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D. 
[image: image113.wmf](
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Câu 36. Đặt điện áp 
[image: image114.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đoạn MB chỉ có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt bằng 
[image: image115.wmf]1
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 Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R thì tần số góc 
[image: image116.wmf]w

 bằng

A. 
[image: image117.wmf]1
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B. 
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2

w

 
C. 
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D. 
[image: image120.wmf]1
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Câu 37. Cho mạch dao động điện LC: 
[image: image121.wmf]C5F;L0,2H.
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 Để mạch dao động thu được dải sóng ngắn từ 
[image: image122.wmf]l0m50m
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 người ta dùng 1 tụ xoay 
[image: image123.wmf]x

C

 ghép với tụ C đã có. Hỏi 
[image: image124.wmf]x

C

ghép nối tiếp hay song song với C và 
[image: image125.wmf]x
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biến thiên trong khoảng nào

A. Mắc nối tiếp; 
[image: image126.wmf]1615
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B. Mắc song song; 
[image: image127.wmf]1615
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C. Mắc nối tiếp; 
[image: image128.wmf]1615
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D. Mắc song song; 
[image: image129.wmf]1515
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Câu 38. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn 
[image: image130.wmf]Dlm.
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 Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bằng bao nhiêu

A. ra xa 1,5 m
B. gần l,5m
C. về gần 2,5m
D. ra xa 2,5m
Câu 39. Để xác định giá trị điện trở thuần R, điện dung C của một tụ điện và độ tự cảm L của một cuộn dây thuần cảm, thì người ta ghép nối tiếp chúng thành một đoạn mạch RLC rồi đặt hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và thay dổi tần số góc 
[image: image131.wmf].
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 Mỗi giá trị của 
[image: image132.wmf],

w

 đo điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng trở Z tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được biểu diễn bằng một đường xu hướng như hình vẽ bên. 
Từ đường xu hướng đó ta có thể tính được các giá trị R, L và C, các giá trị đó gần với những giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image133.wmf]R9,L0,25H,C9F
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 40. Trong khoảng thời gian 2h có 
[image: image137.wmf]75%

 số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của nó là

A. 0,5h
B. 1h
C. 1,5h
D. 2h
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Chọn đáp án D
- Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa có dạng hình sin
- Tân số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc 
[image: image138.wmf]W

 của ngoại lực

- Biên độ của dao động cưõng bức tỉ lệ thuận với biên độ 
[image: image139.wmf]0

F

 của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực
Câu 2. Chọn đáp án C
Dao động tắt dần sẽ có biên độ giảm dần theo thời gian, nên do đó năng lượng của vật cũng sẽ giảm liên tục theo thời gian
Câu 3. Chọn đáp án B
Câu 4. Chọn đáp án D
- Sóng điện từ lan truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí chân không. Là sóng duy nhất lan truyền được trong chân không
- Sóng điện từ là sóng ngang

- Sóng điện từ mang năng lượng

- Sóng điện từ cũng có các tính chất của sóng cơ: phản xạ, khúc xạ, giao thoa…
Câu 5. Chọn đáp án B
Chu kỳ dao động của mạch: 
[image: image140.wmf]T2LC
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Nên chu kỳ tỉ lệ với căn bậc hai của tích LC
Câu 6. Chọn đáp án C
Câu 7. Chọn đáp án B
Câu 8. Chọn đáp án A
Khi hai người hát cùng độ cao thì sẽ có cùng tần số nên ta loại đáp án B, C, D và dễ dàng chọn đáp án A
Câu 9. Chọn đáp án B
[image: image141.png]



Vì theo định luật phản xạ ánh sáng thì: 
[image: image142.wmf]''
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Mà 
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Vậy 
[image: image144.wmf]2.
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 Thay số 
[image: image145.wmf]o
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	STUDY TIP

	Khi quay gương xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng tới một góc a thì góc quay của tia phản xạ là 
[image: image146.wmf]2.
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Câu 10. Chọn đáp án B
Cường độ âm tại A sẽ được tính theo công thức: 
[image: image147.wmf]A
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Câu 11. Chọn đáp án D
Theo khái niệm chung thì máy điện không đồng bộ là loại máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm biến điện từ có tốc độ quay của roto n khác với tốc độ quay của từ trường. Đến đây thì ta có thể nhận thấy đáp án D là đáp án không đúng
Câu 12. Chọn đáp án C
Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sáng dần lên, xuất hiện dần các màu đến một nhiệt dộ nào đó sẽ có đầy đủ cả 7 màu
Câu 13. Chọn đáp án B
Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế mạch ngoài 
[image: image148.wmf]N
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Do nguồn có 
[image: image149.wmf]r0

=

 nên 
[image: image150.wmf]N
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 (không đổi). Do đó số chỉ của vôn kế không đổi

Do chỉ ampere kế cho biết dòng điện mạch chính. Khi mắc thêm đèn Đ1, điện trở mạch ngoài giảm do 
[image: image151.wmf]1

Đ//Đ,

 nên cường độ dòng điện mạch chính tăng vì 
[image: image152.wmf]N

U

không đổi, dẫn đến số chỉ ampere kế tăng
Câu 14. Chọn đáp án A
Ta có: 
[image: image153.wmf]2221
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[image: image154.wmf]11
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Câu 15. Chọn đáp án A
Hai điện tích cùng dấu nên đẩy nhau
Áp dụng định luật Culong:
[image: image155.wmf]12
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	STUDY TIP

	Hai điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau. Độ lớn của lực tương tác: 
[image: image156.wmf]12
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Câu 16. Chọn đáp án A
Tần số: 
[image: image157.wmf](

)

86

fc/3.10/10/390.10Hz90MHz

=l===

 
Câu 17. Chọn đáp án D
Hiện tượng huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 
[image: image158.wmf]8
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 Nghĩa là ánh sáng phát quang hầu như tắt ngay sau khi ánh sáng kích thích tắt. Nó thường xảy ra ở chất lỏng hay chất khí
Câu 18. Chọn đáp án C
Kính lúp là thiết bị quang học bổ trợ cho mắt, có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
Với thấu kính phân kỳ thì ảnh qua kính là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
Câu 19. Chọn đáp án D
Nguồn tạo ra quang phổ phát xạ bao gồm:
+ Chất khí, hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng bằng nung nóng hay phóng tia lửa điện

+ Kim loại nóng chảy hay bay hơi
Câu 20. Chọn đáp án B
Hạt nhân của các nguyên tố ở đầu và cuối bảng tuần hoàn không phải là nguyên tố bền vững nhất, nguyên tố bền vững nhất phải là các nguyên tố nằm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn với 
[image: image159.wmf]50A70
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Câu 21. Chọn đáp án B
+ Đưa vât đến vị trí lò xo dài 30 cm rồi thả nhẹ 
[image: image160.wmf]A4 cm,
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 gia tốc cực đại bằng g, ta có 
[image: image161.wmf]22

max0

0

gA4

aAAgl1,6cm

l

g100

=w==ÞD===

D

 
Tần số góc của dao động: 
[image: image162.wmf]2
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+ Đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 31cm 
[image: image163.wmf]0
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Biên độ dao động mới của vật: 
[image: image164.wmf]2
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Chiều dài cực đại của lò xo 
[image: image165.wmf]0
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Câu 22. Chọn đáp án B
Ta có 
[image: image166.wmf]2
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 khi viên đạn rơi vào sườn đồi ta có 
[image: image167.wmf]o
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Câu 23. Chọn đáp án A

[image: image170.wmf](
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Từ đồ thị ta thấy 
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 và 
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Tại 
[image: image173.wmf]t0
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 thì
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Vậy phương trình dao động của vật 
[image: image175.wmf](
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Câu 24. Chọn đáp án A
Điện dung của bộ tụ 
[image: image176.wmf]0
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Điện tích của bộ tụ 
[image: image177.wmf]00
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Năng lượng ban đầu của mạnh 
[image: image178.wmf]2
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Khi 
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Năng lượng của hai tụ khi đó 
[image: image180.wmf]12
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Mặt khác khi hai tụ mắc nối tiếp 
[image: image181.wmf]1
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Sau khi nối tắt tụ 
[image: image182.wmf]1
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 năng lượng của mạch 
[image: image183.wmf]2
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	STUDY TIP

	Xác định thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện cực đại xác định năng lượng của tụ bị nối tắt và trừ đi năng lượng đó. Phần năng lượng cực đại sau đó bằng phần năng lượng còn lại của mạch sau khi nối tắt



Câu 25. Chọn đáp án D
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- Khi vận tốc ban đầu cực đại của e theo chiều tăng tốc với UAB thì ta có vận tốc lớn nhất của electron khi tới B là v: Gọi v (hay 
[image: image187.wmf]max
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 là vận tốc cực đại của e khi đến B. Áp dụng định lí động năng:
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- Khi vận tốc ban đầu của e bằng 0 thì ta có vận tốc nhỏ nhất của electron khi tới B là 
[image: image192.wmf]2
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	STUDY TIP

	Có thể nhanh công thức tính vận tốc lớn nhất và nhỏ nhất để áp dụng trong trường hợp tính nhanh trắc nghiệm 
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Câu 26. Chọn đáp án D
Ta có 
[image: image195.wmf]dt
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Và 
[image: image196.wmf]dt
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Nếu 
[image: image197.wmf]j

 bằng 
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 hoặc 
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 thì động năng đang tăng

Từ đồ thị ta thấy 
[image: image200.wmf]t0
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 động năng đang giảm nên ta loại đáp án A và C
Giả sử phương trình có dạng 
[image: image201.wmf](
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	STUDY TIP

	Bài này ta dùng phương pháp loại trừ để loại trừ đi hai trường hợp góc không khả thi; bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp vecto quay để tìm thời điểm ban đầu


Câu 27. Chọn đáp án A
Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là 
[image: image203.wmf]3
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Câu 28. Chọn đáp án A
Công suất của mạch được tính theo công thức 
[image: image204.wmf](
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Đồ thị công suất của 
[image: image205.wmf]2
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 cho ta thấy: Công suất đạt giá trị cực đại khi 
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Lúc này 
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 và 
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Đồ thị công suất 
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 cho ta thấy 
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[image: image211.wmf](
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Vậy 
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Câu 29. Chọn đáp án C
Bước sóng trong dao động sẽ là 
[image: image213.wmf]v150
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Xét điểm N trên AB dao động với biên độ cực đại 
[image: image214.wmf](
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Ta có 
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Vì 
[image: image216.wmf]'
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Trên đường tròn có 26 điểm dao động với biên độ cực đại. Điểm gần đường thẳng AB nhất ứng với 
[image: image217.wmf]k6.
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 Điểm M thuộc cực đại thứ 6. 
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Xét tam giác AMB; hạ 
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=

 vuông góc với AB. Đặt 
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 Ta có 
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[image: image223.wmf](
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	STUDY TIP

	Đây cũng là một dạng toán quen thuộc trong việc kết hợp tìm điểm dao động với biên độ cực đại (hoặc cực tiểu) thỏa mãn yêu cầu gần nhất xa nhất đối với dữ kiện đề cho. Ta cũng áp dụng các tính chất và tính toán bình thường


Câu 30. Chọn đáp án B
Dựng giản đồ véctơ như hình vẽ
[image: image224.png]Uan





Từ giản đồ dễ dàng suy ra: 
[image: image225.wmf]22
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Từ đó tìm ra 
[image: image226.wmf]I2A
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Câu 31. Chọn đáp án D
Bước sóng trong mạch dao động LC được tính theo công thức 
[image: image227.wmf]2
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Nên khi mắc nối tiếp tụ thì bước sóng của mạch thu được là 
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Câu 32. Chọn đáp án C
[image: image230.png]



Vì lực căng của hai dây 
[image: image231.wmf]2T2PP
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 nên lực từ 
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Điều kiện cân bằng MN:


[image: image233.wmf]Fmg

2TPFFPmgI5A

BlBl

=+Þ==Þ===

 
Câu 33. Chọn đáp án B
Câu 34. Chọn đáp án D
[image: image234.png]SR




Chu kì dao động của vật là 
[image: image235.wmf]2
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Khoảng thời gian trong một chu kì tốc độ không vượt quá 
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Từ hình vẽ ta có:
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Kết hợp hai phương trình trên ta có:
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Câu 35. Chọn đáp án A
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+ Vị trí trùng nhau của hai vân sáng: 
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[image: image244.wmf]n0;1;2;...

=±±

 

Vậy 
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Câu 36. Chọn đáp án C
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ĐỂ 
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Câu 37. Chọn đáp án C
Khi chưa ghép 
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Khi ghép 
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Lại có 
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Vậy 
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 nối tiếp C:
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Bình phương 2 vế: 
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)

(

)

(

)

(

)

16

XX

15

XX

10MC1,4.10F

50MC3,5.10F

-

-

+l=Þ=

+l=Þ=

 

Vậy 
[image: image260.wmf]X
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 ghép nối tiếp với tụ C và 
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 biến thiên trong khoảng 
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Câu 38. Chọn đáp án A
Ban đầu vị trí vân sáng thứ 5 có tọa độ 
[image: image263.wmf]1
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Lúc sau để nó chuyển thành vân sáng thứ hai 
[image: image264.wmf]2
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Vì vị trí là không thay đổi nên 
[image: image265.wmf]211
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Vậy dịch chuyển màn ra xa vị trí vân trung tâm 1,5m
Câu 39. Chọn đáp án B
Nhìn vào đồ thị ta thấy có các điểm đặc biệt sau:
Khi 
[image: image266.wmf](
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Khi 
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Nhận thấy tổng trở có giá trị nhỏ nhất là 
[image: image270.wmf]25
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  tương đương với khi mạch xảy ra cộng hưởng nên 
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Nên có: 
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Câu 40. Chọn đáp án B
Trong khoảng thời gian 2h có 75% số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ bị phân rã nên sẽ còn lại 2% số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ không bị phân rã. Gọi chu kỳ bán rã của nó là T thì ta có:
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